 TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH             HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA LÊN LỚP
                                                                            MÔN SINH HỌC LỚP 10 

· Hình thức kiểm tra: 50% tự luận + 50% trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn. 

· Thời gian làm bài: 45 phút. 

I. NỘI DUNG ÔN TẬP 

Chủ đề 1 Phân bào nguyên phân 
- Ý nghĩa của nguyên phân. 

- Tính  tổng số tế bào con tạo ra sau n đợt nguyên phân. 

· Xác định số nhiễm sắc thể qua các kì của tế bào đang nguyên phân. 
Chủ đề 2 Phân bào giảm phân 
· Sự vận động của nhiễm sắc thể qua các kì giảm phân I và giảm phân II (kì đầu, kì giữa, kì sau). 

· Ý nghĩa của giảm phân. 

· Xác định giai đoạn phân bào và bộ nhiễm sắc thể theo sơ đồ khác SGK. 

· Vận dụng kiến thức tổng hợp về giảm phân. 

Chủ đề 3 Dinh dưỡng chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật - Phân biệt các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật. 
Chủ đề 4 Thực hành lên men êtylic và lactic 

- Một số sản phẩm thông dụng được tạo ra nhờ ứng dụng của lên men  êtylic và lactic trong thực tiễn. 
Chủ đề 5 Sinh trưởng của vi sinh vật 
- Đặc điểm các pha sinh trưởng trong đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục. 

- Tên các pha sinh trưởng trong đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục. 

Chủ đề 6 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật 

· Khái niệm nhân tố sinh trưởng, chất dinh dưỡng, chất ức chế sinh trưởng. 

· Một số chất ức chế sinh trưởng thường dùng để thanh trùng nước máy, nước các bể bơi, nước sinh hoạt, diệt khuẩn có tính chọn lọc. 

· Vận dụng kiến thức tổng hợp về các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật. 

Chủ đề 7 Cấu trúc các loại virut 
- Cấu tạo virut. 

· -. Đại diện virut ở mỗi dạng cấu trúc. 

· Xác định chủng virut tạo ra tương tự thí nghiệm của Franken và Conrat.  

· Các đặc điểm chung của virut. 

Chủ đề 8 Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ 

· Đặc điểm của mỗi giai đoạn trong chu trình nhân lên của virut. 

· Trình tự các giai đoạn trong chu trình nhân lên của virut. 

· Giải thích được tại sao virut chỉ xâm nhập vào một số loại tế bào nhất định. 

II. KHUNG MA TRẬN 

	Chủ đề 
 
	Cấp độ tư duy
	Cộng 

	
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng  
	Vận dụng cao 
	

	Chủ đề 1  Phân bào nguyên phân 
	Số câu: 1  Số điểm: 1  
	 
	Số câu: 1  Số điểm: 1 
	 
	Số câu: 2 Số điểm: 2 

	Chủ đề 2  Phân bào giảm phân 
	Số câu: 1  

Số điểm: 1/3 
	Số câu: 1  

Số điểm: 1/3 
	 
	Số câu: 2 

Số điểm: 2/3 
	Số câu: 4 

Số điểm: 4/3 

	Chủ đề 3  Dinh dưỡng chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật 

 
	 
	Số câu: 1  Số điểm: 1 
	 
	 
	Số câu: 1 Số điểm: 1 

	Chủ đề 4 Thực hành lên men êtylic và lactic 
	 
	 
	Số câu: 1  

Số điểm: 1/3 
	 
	Số câu: 1 

Số điểm: 1/3 

	Chủ đề 5  Sinh trưởng của vi sinh vật 
	Số câu: 1  Số điểm: 1 
	Số câu: 1  Số điểm: 1 
	 
	 
	Số câu: 2 Số điểm: 2 

	Chủ đề 6  Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật 
	Số câu: 1  

Số điểm: 1/3 
	Số câu: 1  

Số điểm: 1/3 
	 
	Số câu: 1  

Số điểm: 1/3 
	Số câu: 3 Số điểm: 1 

	Chủ đề 7  
Cấu trúc các loại virut 
	Số câu: 2  

Số điểm: 2/3 
	Số câu: 2  

Số điểm: 2/3 
	 
	 
	Số câu: 4 

Số điểm: 4/3 

	Chủ đề 8  Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ 
	Số câu: 2  

Số điểm: 2/3 
	Số câu: 1  

Số điểm: 1/3 
	 
	 
	Số câu: 3 Số điểm: 1 

	Cộng 
	Số câu: 9 Số điểm: 4  
	Số câu: 7 
Số điểm: 11/3  
	Số câu: 2 
Số điểm: 4/3  
	Số câu: 3 Số điểm: 1  
	Số 
câu: 
15 câu TN + 3 câu TL Số điểm: 10 


----------- HẾT ---------- 
